
Con người Con vật Đồ vật 

TIẾNG VIỆT 3 - ÔN TẬP TỪ CHỈ SỰ VẬT. 
Một số kiến thức cần nhớ 

Từ chỉ sự vật là từ chỉ tên của: 
• Con người, bộ phận của con người: cha, mẹ, học sinh, công an, chú bộ đội, thợ mộc,..., 

đầu, tóc, ngón tay... 
• Con vật, bộ phận của con vật: chó, mèo, lợn, thỏ, cá voi,......, vây, đuôi, sừng, lông.... 
• Cây cối, bộ phận của cây cối: chuối, xoài, rau muống, hoa sen, phượng vĩ, ...., rễ, cành, 

ngọn,... 
• Đồ vật: tivi, tủ lạnh, sách, vở, bảng con, thước kẻ,..... 
• Các từ ngữ về thời gian, thời tiết: sáng, trưa, chiều, tối, nắng, mưa, sương mù, bão 

tuyết, lốc xoáy,....... 
• Các từ ngữ về thiên nhiên: sông, suối, vũ trụ, dải ngân hà, đại dương, đồi núi,..... 

 

↓ ↓ ↓ 

 

❖ Bài tập 

Bài 1: Gạch dưới từ chỉ sự vật có trong bài thơ sau: 

a) Quê hương là chùm khế ngọt 
Cho con trèo hái mỗi ngày 
Quê hương là đường đi học 
Con về rợp bướm vàng bay. 

 
b) Sao anh không về chơi thôn Vĩ? 
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên. 
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc 
Lá trúc che ngang mặt chữ điền. 

c) Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất; 
Tôi muốn buộc gió lại 
Cho hương đừng bay đi. 

 
d) Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu, 
Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều. 
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót; 
Sông dài, trời rộng, bến cô liêu. 

Bài 2: Gạch dưới từ chỉ sự vật có trong các câu văn sau: 

a) Những chú ong chăm chỉ bay lượn trên những nụ hoa hồng vừa chớm nở. Bầu 
không khí buổi sáng thật trong lành và mát mẻ. 

b) Mùa hè, tiếng ve kêu râm ran khắp các ngả đường. Những chùm hoa phượng vĩ nở đỏ 
rực cả một góc sân trường. 
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Bài 3: Gạch dưới từ chỉ sự vật có trong các câu văn sau: 

a) Bến cảng lúc nào cũng đông vui. Tàu mẹ, tàu con đậu đầy mặt nước. Xe anh, xe em 
tíu tít nhận hàng về và tiếp hàng ra. 

b) Dưới gốc cây sồi cổ thụ, một bác gấu đen đang nằm ngủ khì. Tiếng ngáy của bác 
vang vọng cả một khu rừng tĩnh lặng khiến chim chóc giật mình. 

Bài 4: Gạch dưới từ chỉ sự vật có trong các câu văn sau: 

a) Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu xuống sân đình. Trẻ em nô đùa chạy nhảy cất tiếng cười 
vang dội khắp xóm nhỏ. 

b) Từ đằng xa, một chiếc thuyền buồm rẽ sóng tiến vào bờ. Những ngư dân khuôn mặt rám 
nắng nở nụ cười tươi rói sau một chuyến đi biển dài ngày. 

Bài 5: Gạch dưới từ chỉ sự vật có trong các câu văn sau: 

a) Những giọt sương mai đọng trên phiến lá lấp lánh như những hạt ngọc trai được phơi 
dưới ánh mặt trời rực rỡ. 

b) Trước sân nhà em có trồng một cây khế. Quả khế chín vàng, vị ngọt lịm. Đàn chim 
thường xuyên ghé thăm để hái quả. 

c) Tiếng trống trường vang lên tùng tùng tùng, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Các bạn học 
sinh ùa ra sân như bầy chim vỡ tổ. 

Bài 6: Dùng các từ chỉ sự vật sau viết thành một câu 

a) dòng sông, con đò 
 

b) bãi biển, vỏ ốc 

 

c) khu vườn, bông hoa 

 

d) mưa, đường phố 

 

Bài 7: a) Đặt câu với 1 từ chỉ sự vật chỉ con vật, gạch chân dưới từ chỉ sự vật đó. 

 

b) Đặt câu với 1 từ chỉ sự vật chỉ đồ dùng học tập, gạch chân dưới từ chỉ sự vật đó. 



 

c) Đặt câu với 1 từ chỉ sự vật chỉ thời tiết, gạch chân dưới từ chỉ sự vật đó. 

 

Bài 8: Viết đoạn văn từ 3-5 câu kể về một con vật nuôi trong nhà mà em yêu thích. Trong 
đó có sử dụng các từ chỉ sự vật. Viết xong em nhớ gạch chân các từ chỉ sự vật nhé. 

 
 



 


